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	CHI CỤC HQKV…..
Đội HQCK….
	DANH SÁCH HÀNH KHÁCH
(Đối với ô tô vận chuyển hành khách)



Số tờ khai PTVT (Declaration No.): ………………………………………
Mã số danh sách (Reference number for the list): ……………………….

	STT (No.)
	Họ và tên
(Full name)
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
(Passport number or other valid international travel document number)
	Ngày hết hạn
	Nước cấp
	Cơ quan cấp thị thực
	Số thị thực, số lần được sử dụng thị thực
	Giá trị (từ ngày/tháng/năm đến ngày tháng năm)
	Ngày dự kiến xuất cảnh/nhập cảnh

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




